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MỞ ĐẦU 

Tính đến năm 2022, Việt Nam hiện đã ký kết chính thức 15 Hiệp định thương 

mại (FTA) và đang trong quá trình đàm phán 02 Hiệp định thương mại khác. Mục 

đích và yêu cầu chung của các FTA là tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động 

thương mại của các bên. Việc giảm bớt thời gian kiểm tra, thông quan hàng hóa 

cũng là một trong các yếu tố hỗ trợ tích cực cho luồng thương mại quốc tế. 

Để đáp ứng yêu cầu vừa kiểm soát chặt chẽ về an ninh, vừa rút ngắn thời 

gian thông quan tạo thuận lợi cho thương mại, một trong các phương án hiệu quả 

chính là hợp tác, trao đổi và xử lý thông tin trước khi hàng đến. Việc hợp tác, trao 

đổi thông tin trước khi hàng đến giúp các cơ quan quản lý nhà nước, đặc biệt là 

cơ quan Hải quan có thêm thời gian phân tích, xử lý kỹ càng các thông tin về hàng 

hóa nhập khẩu và phương tiện nhập cảnh trước khi hàng hóa, phương tiện cập 

bến, tránh bỏ sót các trường hợp rủi ro cao, và khi hàng hóa phương tiện đến nơi 

sẽ ra quyết định cho thông quan sớm để tạo thuận lợi thương mại hoặc sẽ chặn 

giữ ngay để đảm bảo an ninh quốc gia. 

Ngày 20 tháng 5 năm 2022, Thủ tưởng Chính phủ ban hành Quyết định số 

628/QĐ-TTg phê duyệt “Chiến lược phát triển Hải quan đến năm 2030”. Trong 

Chiến lược này, một trong các chỉ tiêu đến năm 2030 là "100% các cửa khẩu 

đường bộ triển khai hệ thống tiếp nhận và xử lý thông tin khai trước về hàng hóa 

xuất nhập khẩu trước khi phương tiện vận chuyển hàng hóa qua biên giới". Điều 

này đồng nghĩa với việc cơ quan Hải quan phải tăng cường mạnh mẽ hoạt động 

hợp tác, trao đổi và xử lý thông tin trước khi hàng đến trong thời gian tới.  

Trong bối cảnh cơ quan Hải quan đang đẩy mạnh hải quan số, hải quan thông 

minh, việc hợp tác, trao đổi và xử lý thông tin trước khi hàng đến cũng có nhiều 

lợi thế. Hoạt động hợp tác, trao đổi thông tin giữa cơ quan hải quan và các cơ quan 

liên quan, giữa cơ quan chức năng Việt Nam và các tổ chức chính phủ, tổ chức 

quốc tế đã có nhiều biên bản ghi nhớ, cơ chế hợp tác được ký kết, cộng thêm việc 

áp dụng công nghệ số và dịch vụ hành chính trực tuyến cho phép doanh nghiệp, 

cơ quan hải quan và các bên liên quan (vận chuyển, đại lý, kho bãi…) cũng như 
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các bộ, ngành cùng kết nối, cùng sử dụng trên nền tảng số, hệ thống thông tin 

thống nhất, liên kết. Theo đó, các cơ quan quản lý nhà nước (trong đó có cơ quan 

Hải quan) chủ động nắm bắt được toàn bộ thông tin về hàng hóa và phương tiện 

ngay từ khi hàng chưa xuất cảng quốc gia xuất khẩu hoặc chưa đến nước nhập 

khẩu đã có thông tin để phân tích, đánh giá, quyết định kiểm tra, giám sát hoặc 

xem xét điều tra, thu giữ. 

Tuy nhiên, ngoài những lợi thế trên, việc hợp tác, trao đổi, xử lý thông tin 

trước khi hàng đến cũng gặp một số khó khăn.  

Về cơ chế: hiện nay, đối với việc triển khai các thỏa thuận quốc tế về đảm 

bảo an ninh, an toàn đối với hoạt động XNK được thực hiện xuất phát từ định 

hướng hợp tác chung của Chính phủ, và các Bộ quản lý chuyên ngành phụ trách 

(Bộ Quốc phòng, Bộ Công an...), vì vậy, việc trao đổi, hợp tác trong lĩnh vực hải 

quan giữa Việt Nam và một số đối tác còn mang tính ngoại giao do không xuất 

phát từ nhu cầu thực tiễn và các vấn đề cụ thể mà hai phía cùng quan tâm.   

Về nghiệp vụ: việc thiếu sự kết nối, trao đổi và chia sẻ thông tin giữa cơ quan 

kiểm tra chuyên ngành và cơ quan Hải quan trước thời điểm hàng đến cảng nhập 

nên dẫn đến khó khăn cho quá trình thực hiện, bởi chưa có cơ sở pháp lý ràng 

buộc việc chia sẻ thông tin, dữ liệu phục vụ công tác kiểm tra chuyên ngành đối 

với hàng hóa xuất nhập khẩu lên Cổng thông tin một cửa quốc gia nên chưa triển 

khai chia sẻ thông tin và dữ liệu về kiểm tra chuyên ngành trên hệ thống một cửa 

quốc gia. Hơn nữa, việc xây dựng các cơ sở dữ liệu kinh nghiệm từ Hải quan các 

nước còn bị động, cơ sở dữ liệu chưa được phong phú vì còn phụ thuộc vào đối 

tác nước ngoài, yêu cầu đưa ra rất gấp và về các vấn đề kỹ thuật chuyên sâu nên 

chưa đáp ứng kịp thời yêu cầu từ các đơn vị nghiệp vụ; Phản hồi yêu cầu xác minh 

của phía nước ngoài cho ta còn chậm, nhiều yêu cầu thậm chí không được phản 

hồi dẫn đến khó khăn và chậm trễ trong việc giải quyết thủ tục cho các lô hàng và 

doanh nghiệp nhập khẩu. 

Về phía người khai hải quan: quy trình khai báo điện tử khá phức tạp, nếu 

người khai hải quan không được đào tạo và thực hành thường xuyên thì việc khai 
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báo thông tin sẽ rất dễ bị nhầm, thiếu sót, mà hệ thống phân luồng tự động nên 

người khai chỉ phát hiện ra lỗi khi đem bộ chứng từ sang cơ quan hải quan và nếu 

xảy ra lỗi thì phải mất thời gian chỉnh sửa và hoàn thiện từ đầu; Khi hệ thống bị 

lỗi có thể gây mất, sai lệch thông tin về hàng hóa hoặc chậm xử lý.  

Để hoàn thành chỉ tiêu đến năm 2030 “100% các cửa khẩu đường bộ triển 

khai hệ thống tiếp nhận và xử lý thông tin khai trước về hàng hóa xuất nhập khẩu 

trước khi phương tiện vận chuyển hàng hóa qua biên giới”, khối lượng công việc 

sẽ ngày càng tăng lên, tạo ra sức ép lớn cho các cán bộ hải quan trong việc ra 

quyết định về xử lý đối với hàng hóa xuất nhập khẩu trước khi hàng đến. Vì vậy, 

cơ quan hải quan rất cần các biện pháp thiết thực để có thể tăng cường mạnh mẽ 

năng lực, hiệu quả của hoạt động hợp tác trao đổi và xử lý thông tin trước khi 

hàng đến nhằm mục tiêu vừa đảm bảo kiểm soát tuân thủ, vừa tạo thuận lợi cho 

doanh nghiệp xuất nhập khẩu đáp ứng yêu cầu tạo thuận lợi thương mại. Do đó, 

việc nghiên cứu đề tài "Hợp tác, trao đổi và xử lý thông tin trước khi hàng đến 

đáp ứng yêu cầu tạo thuận lợi cho thương mại quốc tế" mang tính cấp thiết đối 

với ngành Hải quan hiện nay nhằm thực hiện mục tiêu tại Chiến lược phát triển 

Hải quan đến năm 2030 nói riêng, tạo thuận lợi cho thương mại quốc tế cũng như 

đảm bảo an ninh quốc gia nói chung. 

Ngoài mục lục, danh mục ký hiệu và viết tắt, lời mở đầu, đề tài gồm 3 chương: 

Chương 1: Tổng quan về hoạt động hợp tác, trao đổi và xử lý thông tin trước 

khi hàng đến trong tạo thuận lợi thương mại quốc tế. 

Chương 2: Thực trạng hợp tác, trao đổi và xử lý thông tin trước khi hàng đến 

ở Việt Nam hiện nay. 

Chương 3: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động hợp tác, trao đổi 

và xử lý thông tin trước khi hàng đến. 
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CHƯƠNG 1 

TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG HỢP TÁC, TRAO ĐỔI 

VÀ XỬ LÝ THÔNG TIN TRƯỚC KHI HÀNG ĐẾN TRONG TẠO 

THUẬN LỢI THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ 

1.1. Tạo thuận lợi thương mại quốc tế và các nội dung liên quan đến Hải 

quan 

1.1.1. Khái niệm thương mại quốc tế 

- Khái niệm thương mại quốc tế 

Thương mại quốc tế là hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ giữa các 

quốc gia với nhau. Thông qua thương mại quốc tế, các quốc gia sẽ mua được hàng 

hóa với mức giá rẻ hơn ở thị trường mà mình tự sản xuất ra. Hoặc có thể sử dụng 

các loại hàng hóa, dịch vụ trong nước không cung ứng và tự sản xuất ra được. 

- Đặc điểm của thương mại quốc tế 

Thứ nhất, đối tượng của hoạt động thương mại quốc tế là các quan hệ phát 

sinh giữa các quốc gia khi tham gia vào thương mại quốc tế. 

Thứ hai, phạm vi của các quan hệ thương mại quốc tế rộng hay hẹp tùy thuộc 

vào cách hiểu về hoạt động thương mại ở phạm vi quốc gia cũng như ở phạm vi 

quốc tế qua từng thời kỳ. 

Thứ ba, ngày nay hoạt động thương mại quốc tế được hiểu theo khái niệm 

hiện đại, khái niệm rộng và do đó đối tượng của hoạt động thương mại quốc tế 

ngày càng đa dạng và phức tạp. 

- Vai trò thương mại quốc tế 

Thương mại quốc tế đóng một vai trò rất quan trọng đối với các quốc gia. 

Nó cho phép các quốc gia tiêu dùng các mặt hàng với số lượng nhiều hơn và chủng 

loại phong phú hơn mức ranh giới của đường giới hạn khả năng sản xuất trong 

điều kiện đóng cửa nền kinh tế của mỗi nước. 

Bên cạnh đó, thương mại quốc tế có sự tác động qua lại, buộc mỗi quốc gia 

phải thay đổi cơ cấu kinh tế phù hợp với ngành nghề, vùng miền và thành phần 

kinh tế với đặc thù và lợi thế cạnh tranh của mỗi quốc gia. 
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1.1.2. Nội hàm tạo thuận lợi thương mại quốc tế 

Có nhiều quan điểm khác nhau về khái niệm “thuận lợi hoá thương mại. Tuy 

nhiên, có thể hiểu “thuận lợi hóa thương mại” là những quy định cho phép các quốc 

gia đơn giản hóa và hài hòa hóa các thủ tục thương mại liên quan đến việc thu thập, 

trình bày, và xử lý các thông tin cần thiết cho giao dic̣h thương maị quốc tế. 

Vai trò của thuận lợi hóa thương mại 

Vai trò của thuận lợi hóa thương mại được thể hiện trên các mặt sau: 

Thứ nhất, thương mại hóa cho phép các quốc gia tăng cường lợi thế cạnh tranh.  

Thứ hai, thuận lợi hóa thương mại góp phần mở rộng cơ hội tiếp cận thị trường 

mới và thu hút đầu tư nước ngoài cho các quốc gia. 

Thứ ba, thuận lợi hoá thương mại cho phép người tiêu dùng mở rộng cơ hội 

tiếp cận với các sản phẩm, dịch vụ ưu việt từ các quốc gia khác một cách dễ dàng 

hơn. 

Thứ tư, thuận lợi hoá thương mại góp phần làm giảm chi phí, nâng cao lợi 

nhuận và tăng cường khả năng cạnh tranh cho các nhà cung cấp. 

Thứ năm, thuận lợi hoá thương mại góp phần thúc đẩy hiệu quả sử dụng các 

nguồn lực của nền kinh tế. 

Thứ sáu, thuận lợi hoá thương mại góp phần cải thiện cán cân thanh toán 

quốc tế. 

Thứ bảy, thuận lợi hoá thương mại thúc đẩy thúc đẩy mạnh mẽ các hoạt động 

giao lưu văn hoá và tri thức quốc tế, tăng cường sự hiểu biết, tin cậy lẫn nhau và 

tình hữu nghị giữa các dân tộc. 

Như vậy, hội nhập khu vực và quốc tế là xu hướng tất yếu của thế giới và 

thuận lợi hóa thương mại đã mang lại những lợi ích thiết thực cho mỗi quốc gia. 

Muốn phát triển, các nước cần có chính sách thương mại phù hợp nhằm đáp ứng 

xu thế của thời đại cũng như phục vụ lợi ích quốc gia trong trung và dài hạn. 

1.1.3. Yêu cầu thuận lợi hóa thương mại quốc tế đối với cơ quan Hải quan 

Các yêu cầu về thuận lợi hóa thương mại quốc tế đối với cơ quan Hải quan 

được thể hiện cụ thể qua các Hiệp định thương mại sau: 
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Hiệp định Thuận lợi hóa Thương mại (TFA); Hiệp định  EVFTA; Hiệp định 

RCEP; Hiệp định CPTPP; Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN (ATIGA); 

Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và các nước thành viên EAEU… 

Sự bùng nổ của giao dịch thương mại điện tử xuyên biên giới hiện nay với 

khối lượng hàng hoá tăng mạnh, áp lực thông quan nhanh đòi hỏi các khâu xử lý 

thông quan của cơ quan hải quan cần phải nhanh, kịp thời để đáp ứng nhu cầu 

thông quan hàng hoá. Do vậy, việc thu thập trao đổi các thông tin điện tử trước về 

hàng hoá một mặt tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, một mặt giúp giải phóng các 

áp lực của quá trình kiểm tra hồ sơ và thực tế hàng hoá trong khâu thông quan của 

cơ quan hải quan. Trong các quy định của các Hiệp định thương mại trên đều có 

các điều khoản để đẩy nhanh quá trình di chuyển, giải phóng và thông quan hàng 

hóa, bao gồm cả hàng hóa quá cảnh, đồng thời đặt ra các biện pháp đẩy mạnh hiệu 

quả hợp tác giữa cơ quan hải quan và các cơ quan liên quan khác về các vấn đề 

thuận lợi hóa thương mại và tuân thủ hải quan, các điều khoản về hỗ trợ kỹ thuật 

và xây dựng năng lực trong lĩnh vực này.  

Các yêu cầu thuận lợi hóa thương mại từ Chính phủ, Bộ Tài chính và từ 

chính yêu cầu của Ngành:  

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan vừa ban hành Chỉ thị số 479/CT-TCHQ 

về thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-

CP ngày 06/01/2023 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế 

hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi 

trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023; Nghị quyết 

số 05-NQ/BCSĐ ngày 12/01/2023 của Ban cán sự đảng Bộ Tài chính về lãnh đạo, 

chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ tài chính ngân sách năm 2023; Kế hoạch 

hành động của Bộ Tài chính và Tổng cục Hải quan với phương châm “Đoàn kết 

kỷ cương, bản lĩnh linh hoạt, đổi mới sáng tạo, kịp thời hiệu quả”. 

1.2. Các nội dung hợp tác, trao đổi và xử lý thông tin trước khi hàng đến  

1.2.1. Nội hàm về hợp tác, trao đổi và xử lý thông tin trước khi hàng đến 

Hợp tác, trao đổi và xử lý thông tin trước khi hàng đến là hành động mà các 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/nghi-quyet-01-nq-cp-2023-nhiem-vu-giai-phap-chu-yeu-thuc-hien-ke-hoach-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-549988.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/nghi-quyet-01-nq-cp-2023-nhiem-vu-giai-phap-chu-yeu-thuc-hien-ke-hoach-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-549988.aspx
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bên cùng làm việc, hỗ trợ nhau những thông tin cần trao đổi và nhận lại, từ đó xử 

lý các thông tin theo các cách để hai bên cùng thực hiện được các thông tin. 

1.2.2. Chủ thể hợp tác, trao đổi thông tin trước khi hàng đến 

Trong chuỗi quản lý giao dịch hàng hoá thương mại quốc tế hiện nay, việc 

trao đổi thông tin giao dịch thương mại quốc tế được thực hiện thông qua sự trao 

đổi thông tin giữa cơ quan hải quan - cơ quan chính phủ; cơ quan hải quan với 

các cơ quan hải quan các nước và các tổ chức quốc tế; cơ quan hải quan và 

các đối tác thương mại bao gồm doanh nghiệp xuất khẩu/ nhập khẩu, các nhà 

khai thác được chỉ định DO (công ty bưu chính), các doanh nghiệp ưu tiên 

(AEO), các hãng vận chuyển hàng không, các hãng tàu.  

1.2.3. Nội dung trao đổi thông tin 

Đối với các yêu cầu về trao đổi thông tin trước khi hàng đến, cơ quan hải 

quan cần thu thập các thông tin cụ thể như:  

(i) Thông tin cụ thể về hàng hoá như tên hàng, số lượng hàng hoá, trị giá 

hàng hoá và các chứng từ liên quan như hoá đơn, hợp đồng mua bán, hãng vận 

chuyển, cước vận chuyển.  

(ii) Tờ lược khai hàng hóa do doanh nghiệp vận tải gửi cơ quan Hải quan 

(iii) Thông tin phục vụ việc ra các quyết định trước (Phán quyết trước) do 

doanh nghiệp và các cơ quan có liên quan gửi. 

(iv) Dữ liệu điện tử liên quan đến tờ khai hải quan, C/O, thông tin nghiệp vụ 

trao đổi giữa cơ quan Hải quan với các cơ quan chính phủ và các tổ chức quốc tế 

1.2.4. Cách thức hợp tác, trao đổi và xử lý thông tin 

Hiện nay, việc hợp tác, trao đổi và xử lý thông tin trước khi hàng đến phụ 

thuộc vào mối quan hệ đối tác của các chủ thể: cơ quan Hải quan với các cơ quan 

có liên quan trong nước; cơ quan Hải quan với Hải quan các nước và các tổ chức 

quốc tế; cơ quan Hải quan với các doanh nghiệp. Hình thức chủ yếu là trao đổi qua 

phương thức điện tử, ở phạm vi trong nước, trao đổi thông tin giữa cơ quan hải 

quan và các cơ quan quản lý chuyên ngành và các cơ quan quản lý biên giới, cơ 

quan liên quan đến quá trình xử lý hàng hoá xuất nhập khẩu được thực hiện theo 
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quy định của Chính phủ và việc ký kết thoả thuận hợp tác giữa các bên.  

Việc trao đổi thông tin có thể thông qua email, fax và các công văn, qua Cổng 

thông tin nghiệp vụ hải quan và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan hải quan và 

Cổng thông tin Một cửa quốc gia. 

1.2.5. Một số mô hình trao đổi thông tin trước khi hàng đến trên thế giới 

Hướng dẫn giải phóng hàng ngay lập tức; Mô hình thông tin trước Bưu chính 

toàn cầu EAD; Trao đổi thông tin hàng hóa trước khi bốc hàng (PLACI 7+1); 

Nguyên tắc thông quan Ngay lập tức (IRG) của WCO; Hệ thống kiểm soát nhập 

khẩu EU 2 (ICS2). 

Một số bài học rút ra cho Hải quan Việt Nam trong hợp tác, trao đổi và xử 

lý thông tin trước khi hàng đến: 

 Một là, việc xây dựng các mô hình trao đổi thông tin trước khi hàng đến cần 

đảm  bảo tính chính xác của thông tin về hàng hóa thu thập được; 

 Hai là, cần có một cơ chế chia sẻ thông tin giữa các bên để đảm bảo dữ liệu 

thông tin về hàng hóa được truyền một cách nhanh nhất có thể.  

 Ba là, cần cung cấp dữ liệu cho công tác quản lý rủi ro về hàng hóa cho cơ 

quan hải quan, là căn cứ để đưa ra các quyết định về hàng hóa sớm nhất có thể 

cho quá trình thông quan hàng hóa diễn ra sau đó.  

1.3. Yêu cầu đặt ra đối với cơ quan hải quan trong việc hợp tác, trao đổi 

và xử lý thông tin trước khi hàng đến nhằm tạo thuận lợi thương mại quốc 

tế 

Thứ nhất, để thực hiện hiệu quả việc hợp tác trao đổi và xử lý thông tin trước 

khi hàng đến nhằm mục đích tạo thuận lợi thương mại quốc tế việc xây dựng và 

hoàn thiện cơ sở pháp lý là điều kiện tiên quyết xây dựng nền tảng cho các quy 

trình nghiệp vụ của cơ quan hải quan liên quan đến lĩnh vực này. 

Thứ hai, cần có đầu mối tiếp nhận và xử lý thông tin phía cơ quan Hải quan. 

Thứ ba, cơ quan Hải quan cần thống nhất các mẫu dữ liệu, chứng từ, tờ khai... 

với các bên liên quan để thực hiện trao đổi, chia sẻ thông tin. 

Thứ tư, yêu cầu về cơ sở hạ tầng và áp dụng công nghệ thông tin hiện đại là 
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yếu tố quan trọng trong việc xử lý thông tin trước khi hàng đến của cơ quan hải 

quan. 

Thứ năm, đẩy mạnh hợp tác giữa cơ quan hải quan và các cơ quan bộ ngành 

trong nước cũng như hợp tác quốc tế để tăng cường hiệu quả trao đổi và chất 

lượng thông tin đặc biệt là các thông tin mang tính cảnh báo về lô hàng. 

Thứ sáu, chất lượng nguồn nhân lực hải quan là yếu tố then chốt đối với bất 

kỳ lĩnh vực quản lý nhà nước của cơ quan hải quan. 
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Tiểu kết Chương 1 

Tại Chương 1, Nhóm Nghiên cứu đã đưa ra các khái niệm về thương mại quốc 

tế, đặc điểm và vai trò của thương mại quốc tế, đưa ra các nội dung về tạo thuận lợi 

thương mại quốc tế, yêu cầu thuận lợi hóa thương mại quốc tế đối với cơ quan Hải 

quan quy định trong các Hiệp định như: Hiệp định Thuận lợi hóa Thương mại 

(TFA), EVFTA, RCEP, CPTPP, ATIGA… Tiếp đó, Nhóm nghiên cứu nội dung 

về hợp tác, trao đổi và xử lý thông tin trước khi hàng đến: Chủ đề trao đổi thông tin 

trước khi hàng đến, nội dung trao đổi thông tin, hình thức và cơ chế trao đổi thông 

tin, một số mô hình trao đổi thông tin trước khi hàng đến và đặt ra một số yêu cầu 

đối với cơ quan hải quan trong hợp tác, trao đổi và xử lý thông tin trước khi hàng 

đến nhằm tạo thuận lợi thương mại quốc tế:  

Thứ nhất, xây dựng và hoàn thiện cơ sở pháp lý; 

Thứ hai, có đầu mối tiếp nhận và xử lý thông tin từ phía cơ quan Hải quan; 

Thứ ba, cơ quan Hải quan cần thống nhất được các mẫu dữ liệu; 

Thứ tư, đầu tư cơ sở hạ tầng, áp dụng CNTT; 

Thứ năm, đẩy mạnh hợp tác giữa cơ quan hải quan và các cơ quan bộ ngành 

trong nước cũng như hơp tác; 

Thứ sáu, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực hải quan. 

Đây chính là những cơ sở lý luận cần thiết để Nhóm đánh giá những thực trạng 

của hoạt động này của Hải quan Việt Nam thời gian qua để đề xuất một số giải 

pháp nâng cao hiệu quả hoạt động hợp tác, trao đổi và xử lý thông tin trước khi 

hàng đến trong tạo thuận lợi thương mại quốc tế.  
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CHƯƠNG 2 

THỰC TRẠNG HỢP TÁC, TRAO ĐỔI VÀ XỬ LÝ 

THÔNG TIN TRƯỚC KHI HÀNG ĐẾN Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 

 

2.1. Thực trạng hợp tác, trao đổi, xử lý thông tin trước khi hàng đến 

giữa cơ quan Hải quan với các cơ quan chính phủ 

2.1.1. Cơ sở pháp lý  

Các quy định pháp lý làm căn cứ thực hiện việc trao đổi thông tin phục vụ 

xử lý trước khi hàng đến: 

(i) Văn bản hợp nhất 10/VBHN-VPCP năm 2017 hợp nhất Luật Công nghệ 

thông tin đã có các quy định cơ bản về hoạt động ứng dụng và phát triển công 

nghệ thông tin. Luật Tiếp cận thông tin quy định công dân được tiếp cận thông tin 

của cơ quan nhà nước (Điều 5), cơ quan nhà nước có trách nhiệm cung cấp thông 

tin do mình tạo ra (Khoản 1 Điều 9).  

(ii) Luật Hải quan có quy định về thông tin hải quan (Điều 93), hệ thống 

thông tin hải quan (Điều 94), việc thu thập, cung cấp thông tin hải quan ở trong 

nước (Điều 95), ở nước ngoài (Điều 96).  

(iii) Luật quản lý thuế có quy định về trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có 

liên quan trong việc cung cấp thông tin người nộp thuế (Điều 98).  

(iv) Luật quản lý ngoại thương có quy định trách nhiệm của các Bộ, ngành 

trong việc chia sẻ thông tin liên quan đến hoạt động ngoại thương, quản lý ngoại 

thương (điểm a khoản 3 Điều 6). 

 (v) Các luật chuyên ngành có quy định liên quan trực tiếp đến hàng hóa xuất 

khẩu, nhập khẩu, người và phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh.  

2.1.2. Nội dung hợp tác, trao đổi, xử lý thông tin 

Các thông tin trao đổi bao gồm: 

(i) Thông tin phục vụ việc ra các quyết định trước (Phán quyết trước) 

Trong hoạt động trao đổi thông tin phục vụ việc ban hành các phán quyết 

trước của cơ quan Hải quan, việc phối hợp với các cơ quan chuyên ngành là thực 
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sự cần thiết. Các thông tin cảnh báo từ cơ quan quản lý chuyên ngành về hàng hoá 

dự định nhập khẩu (nguy cơ sâu bệnh, dịch hại), là các yếu tố cần thiết giúp cơ 

quan hải quan thực hiện tốt công tác kiểm soát rủi ro đối với lô hàng và giúp đưa 

ra các quyết định chính xác liên quan đến lô hàng khi nhập khẩu 

Các loại thông tin cung cấp, chia sẻ xác định theo lĩnh vực quản lý của từng 

bộ, ngành, địa phương, từ đó làm cơ sở để đưa ra quyết định thông quan, áp mã 

hàng hóa, thuế suất phù hợp và nhanh chóng.  

(ii) Dữ liệu điện tử liên quan đến tờ khai hải quan, C/O, thông tin nghiệp vụ 

trao đổi giữa cơ quan Hải quan với các cơ quan chính phủ 

Đến nay, 100% thủ tục hải quan cơ bản đã được tự động hóa, 100% Cục Hải 

quan, Chi cục hải quan thực hiện thủ tục hải quan điện tử với 99,65% doanh 

nghiệp tham gia. Theo đó, việc khai báo, tiếp nhận, xử lý thông tin và ra quyết 

định thông quan được thực hiện với mức độ tự động hóa cao; thời gian xử lý bộ 

hồ sơ hải quan khoảng 03 giây. Đồng thời, Tổng cục Hải quan đẩy mạnh thu thuế 

XNK bằng phương thức điện tử, số thu ngân sách bằng phương thức điện tử đã 

đạt 98,4% tổng số thu ngân sách của Tổng cục Hải quan. Triển khai Hệ thống 

quản lý hải quan tự động thông qua việc kết nối, trao đổi thông tin với doanh 

nghiệp kinh doanh cảng, sân bay, kho bãi, địa điểm chịu sự giám sát hải quan,... 

Nhằm tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, Tổng cục Hải quan đã đẩy mạnh cung cấp 

dịch vụ công trực tuyến (DVCTT). Đến nay số lượng dịch vụ công trực tuyến toàn 

trình (mức độ 4) của Tổng cục Hải quan đạt 72%; số lượng dịch vụ công trực 

tuyến một phần đạt 28%. 

Tính đến ngày 01/12/2022, Cơ chế một cửa quốc gia đã có 250 thủ tục hành 

chính của 13 Bộ, ngành kết nối. Trong năm 2022, các Bộ đã triển khai thêm 7 thủ 

tục hành chính trên Cơ chế một cửa quốc gia. Đồng thời, Tổng cục Hải quan tiếp 

tục phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành tiếp tục mở rộng Cơ chế một cửa ASEAN, 

duy trì kết nối chính thức Cơ chế một cửa ASEAN để trao đổi thông tin chứng 

nhận xuất xứ mẫu D điện tử với tất cả 9 nước thành viên ASEAN. 

2.1.3. Cách thức trao đổi, xử lý thông tin 
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Việc trao đổi, xử lý thông tin trước khi hàng đến được thực hiện thông qua 

Cổng thông tin một cửa quốc gia. Phương thức kết nối, chia sẻ thông tin bao gồm: 

Kết nối, chia sẻ thông tin, dữ liệu trực tuyến trên môi trường mạng giữa các hệ 

thống thông tin của bên cung cấp thông tin, bên khai thác, sử dụng thông tin và 

Cổng thông tin một cửa quốc gia; Truy cập trực tiếp vào Cổng thông tin Một cửa 

quốc gia. Mô hình kết nối, chia sẻ thông tin giữa các hệ thống thông tin của bên 

cung cấp thông tin, bên khai thác, sử dụng thông tin và Cổng thông tin Một cửa 

quốc gia thực hiện theo quy định về mô hình kết nối, chia sẻ dữ liệu quy định tại 

Điều 46 Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ 

về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước.  

2.2. Thực trạng hợp tác, trao đổi, xử lý thông tin trước khi hàng đến 

giữa Hải quan Việt Nam với Hải quan các nước và các tổ chức quốc tế 

2.2.1. Cơ sở pháp lý  

a. Các cam kết, thỏa thuận quốc tế 

- Công ước quốc tế về hỗ trợ hành chính lẫn nhau nhằm ngăn ngừa và trấn 

áp các vi phạm Hải quan - Công ước Nairobi.   

- Công ước quốc tế về hỗ trợ hành chính lẫn nhau trong lĩnh vực Hải quan - 

Công ước Johanesburge. 

- Các Hiệp định thương mại tự do. 

- Các Hiệp định về hợp tác và hỗ trợ hành chính lẫn nhau trong lĩnh vực Hải 

quan giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ các nước. 

b. Các quy định của Việt Nam 

- Luật ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế năm 2005, hiện được 

thay thế bằng Luật Điều ước quốc tế 2016. 

- Luật Hải quan năm 2014 với nhiều quy định về hợp tác về hải quan nói 

chung và về kê khai hàng hóa trước nói riêng.  

- Luật Thỏa thuận quốc tế năm 2020 quy định về nguyên tắc, thẩm quyền, 

trình tự, thủ tục ký kết, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, chấm dứt hiệu lực, rút khỏi, tạm 

đình chỉ thực hiện, tổ chức thực hiện, trách nhiệm của các cơ quan trong việc ký 
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kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế 

- Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/04/2018 sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/02/2015 của Chính phủ quy định 

chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám 

sát, kiểm soát hải quan.  

- Thông tư số 728/2018/TT-BTC ngày 15/06/2018 của Bộ Tài chính quy định 

việc thực hiện các biện pháp nghiệp vụ kiểm soát hải quan. 

- Thông tư số 1420/2018/TT-BTC ngày 14/12/2018 của Bộ Tài chính hướng 

dẫn về thu thập thông tin nghiệp vụ hải quan ở nước ngoài. 

- Tại cấp Tổng cục, công tác trao đổi thông tin với nước ngoài hiện đang 

được quy định tại một số văn bản: Quyết định số 380/QĐ-TCHQ ngày 08/02/2018 

ban hành Quy chế quản lý hoạt động đối ngoại của Tổng cục Hải quan; Quyết 

định số 1719/QĐ-TCHQ ngày 01/7/2020 ban hành Quy chế quản lý việc trao đổi 

thông tin với nước ngoài trong lĩnh vực Hải quan; Quyết định số 192/QĐ-TCHQ 

ngày 04/02/2020 ban hành Quy chế phối hợp thông tin liên quan đến hoạt động 

xuất khẩu, nhập khẩu, phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh và các tổ chức, 

cá nhân có liên quan của các quốc gia áp dụng biện pháp trừng phạt theo Nghị 

quyết của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc. 

Trong đó, việc ban hành Quy chế quản lý việc trao đổi thông tin với nước 

ngoài trong lĩnh vực Hải quan kèm theo Quyết định số 1719/QĐ-TCHQ ngày 

01/7/2020 là căn cứ quan trọng để thực hiện công tác trao đổi thông tin với nước 

ngoài trong lĩnh vực Hải quan. 

2.2.2. Nội dung hợp tác, trao đổi, xử lý thông tin  

Việc trao đổi thông tin dữ liệu trên tờ khai hải quan có thể thực hiện theo 

hình thức điện tử trước hoặc sau khi hàng đến cảng. Mục đích của trao đổi dữ liệu 

trên tờ khai hải quan là để cơ quan hải quan có thông tin từ nước xuất khẩu đối 

với lô hàng chuẩn bị nhập khẩu vào một lãnh thổ hải quan, để đánh giá rủi ro lô 

hàng và là dữ liệu để đối chiếu so sánh với các thông tin khai báo của người khai 

hải quan hoặc chủ hàng. Việc trao đổi thông tin trên tờ khai hải quan là xu hướng 
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hiện đại mà các cơ quan hải quan đang tiến đến dù hiện nay vẫn đang còn nhiều 

rào cản về mặt pháp lý, công nghệ và cả ngôn ngữ trên tờ khai hải quan. 

2.2.3. Cách thức trao đổi, xử lý thông tin  

Việc trao đổi thông tin và chứng từ điện tử giữa cơ quan nhà nước nước Cộng 

hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với cơ quan, tổ chức thuộc các quốc gia, vùng 

lãnh thổ, theo các thỏa thuận, điều ước quốc tế về trao đổi thông tin và chứng từ 

điện tử với nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được thực hiện thông qua 

Cổng thông tin Một cửa quốc gia và theo quy định tại các Điều 37, Điều 38, Điều 

39, Điều 40 Nghị định số 85/2019/NĐ-CP . 

2.3. Thực trạng hợp tác, trao đổi, xử lý thông tin trước khi hàng đến 

giữa cơ quan Hải quan với các doanh nghiệp và đối tác thương mại 

2.3.1. Cơ sở pháp lý 

Điều 66 Luật Hải quan quy định về việc thông báo thông tin phương tiện vận 

tải trước khi hàng đến.  

- Điều 7 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 quy định về việc 

thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia. 

2.3.2. Nội dung hợp tác, trao đổi và xử lý thông tin 

Khai thông tin trước khi hàng đến  

Đối với vận tải đường biển, việc khai thông tin trước dựa trên bản lược khai 

hàng hóa, thực hiện theo Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính 

phủ (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018), 

quy định cụ thể trách nhiệm của người khai hải quan. 

Đối với hàng hóa nhập khẩu qua cửa khẩu đường bộ, đường thủy nội địa, 

Tổng cục Hải quan đã hoàn thiện xây dựng Hệ thống tiếp nhận kiểm tra, xác nhận 

bản kê thông tin hàng hóa nhập khẩu điện tử địa theo Công văn số 119/TCHQ-

GSQL ngày 21/01/2021, Công văn số 330/TCHQ-GSQL ngày 22/01/2021 và 

Công văn số 1503/TCHQ-GSQL ngày 02/4/2021 của Tổng cục Hải quan. Từ ngày 

20/4/2023 các Cục Hải quan tỉnh biên giới triển khai thực hiện khai báo, tiếp nhận, 

kiểm tra, xác nhận Bản kê thông tin hàng hóa nhập khẩu điện tử đối với hàng hóa 
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nhập khẩu qua cửa khẩu đường bộ thực hiện việc khai báo thông tin trước hàng 

hóa nhập, xác nhận hàng nhập khẩu vào khu vực cửa khẩu trên Hệ thống theo 

hướng dẫn tại Công văn số 1790/TCHQ-GSQL ngày 17/4/2023.  

Kiểm tra chuyên ngành trước thông quan hàng hóa qua cổng thông tin một 

cửa quốc gia được quy định Điều 25 Nghị định 85/2019/NĐ-CP. Người khai hải 

quan được đưa vào lưu thông hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải 

kiểm tra chuyên ngành trước thông quan sau khi có kết quả kiểm tra chuyên ngành 

đạt yêu cầu hoặc được miễn kiểm tra chuyên ngành và cơ quan hải quan quyết 

định thông quan. 

2.3.3. Cách thức trao đổi, xử lý thông tin 

Quá trình thực hiện các thủ tục hành chính theo cơ chế Một cửa quốc gia đặc 

biệt là các thủ tục liên quan đến phương tiện vận tải tàu biển, tàu bay có sự tham 

gia của người trung gian cung cấp dịch vụ truyền nhận, chuyển đổi dữ liệu, như 

Công ty SITA, ARINC cung cấp dịch vụ truyền nhận dữ liệu cho các hãng hàng 

không đến Cổng thông tin một cửa quốc gia. 

2.4. Đánh giá chung công tác hợp tác, trao đổi, xử lý thông tin trước khi 

hàng đến của Hải quan Việt Nam  

2.4.1. Những kết quả đạt được 

Về việc đáp ứng các cam kết quốc tế 

Việc triển khai trao đổi thông tin thông qua các hệ thống kết nối Cơ chế một 

cửa quốc gia với các Bộ, ngành, Cơ chế một cửa ASEAN một mặt tạo thuận lợi 

thương, mặt khác mại đã đáp ứng cam kết của Việt Nam tại các điều ước quốc tế. 

Về tạo thuận lợi thương mại 

Việc triển khai Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN tiếp tục 

mang lại lợi ích cho người dân và doanh nghiệp. Theo báo cáo mức độ hài lòng 

của doanh nghiệp về việc thực hiện thủ tục hành chính xuất nhập khẩu năm 2018 

do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam hợp tác với Cơ quan phát triển 

quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Tổng cục Hải quan thực hiện thì: Những doanh 

nghiệp từng thực hiện thủ tục trên Cơ chế một cửa quốc gia nhận diện tương đối 
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rõ những thuận lợi khi thực hiện thủ tục qua Cơ chế một cửa quốc gia. 

Về đảm bảo cơ sở hạ tầng 

Trên cơ sở các cơ chế trao đổi thông tin, cơ sở hạ tầng, hệ thống công nghệ 

thông tin đã được thiết lập để triển khai kết nối Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế 

một cửa ASEAN và các yêu cầu kết nối mở rộng theo các lộ trình tiếp theo, Việt 

Nam có thể thực hiện nâng cấp, mở rộng trên nền tảng sẵn có để kết nối thêm các 

Bộ ngành; trao đổi thêm các chứng từ điện tử khác như tờ khai hải quan, chứng 

nhận kiểm dịch, an toàn thực phẩm qua Cơ chế một cửa ASEAN.  

Về việc đáp ứng yêu cầu quản lý của cơ quan Hải quan 

Trong quá trình hợp tác trao đổi thông tin trước khi hàng đến, cơ quan Hải 

quan đã thu thập nhiều thông tin quan trọng từ các nguồn trong và ngoài nước để 

nắm bắt sớm được thông tin về hàng hóa trước khi nhập khẩu, phương thức, thủ 

đoạn hoạt động của các đối tượng buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái 

phép hàng hóa qua biên giới và các vi phạm khác về pháp luật Hải quan của các đối 

tượng ở trong nước hoặc các đường dây buôn lậu liên quan đến yếu tố nước ngoài.  

Thực hiện phán quyết trước 

Xác định trước mã số, xuất xứ, trị giá hải quan đối với hàng hóa dự kiến 

XNK đã được cơ quan Hải quan triển khai trong thời gian qua, nhằm giúp doanh 

nghiệp (DN) giảm thời gian thông quan, giảm thiểu rủi ro, nhất là trong thời điểm 

hiện nay, khi hoạt động XNK gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của sự suy thoái 

kinh tế toàn cầu. Việt Nam đã có khung pháp lý quy định rõ ràng về cơ chế xác 

định trước để giảm thiểu rủi ro đối với hàng hóa XNK.  

Thủ tục và điều kiện thực hiện quyền được xác định trước mã HS đã được 

quy định cụ thể tại Điều 23, Điều 24 Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/1/2015 

của Chính phủ; khoản 11, Điều 1 Nghị Định 59/2018/NĐ-CP ngày 20/04/2018 

của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 

08/2015/NĐ-CP ngày 21/1/2015 của Chính phủ; hồ sơ xác định trước mã số thực 

hiện theo quy định tại khoản 3, Điều 1, Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 

20/04/2018 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư 
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số 38/2015/TT- BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính và gửi hồ sơ đến Tổng cục 

Hải quan, để được giải quyết theo đúng thẩm quyền. Ngày 31/5/2023, Bộ trưởng 

Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 33/2023/TT-BTC quy định về xác định xuất 

xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, trong đó có quy định trước khi làm thủ tục hải 

quan đối với lô hàng xuất khẩu, nhập khẩu, tổ chức, cá nhân có đề nghị xác định 

trước xuất xứ hàng hóa thì nộp bộ hồ sơ đề nghị xác định trước xuất xứ. 

2.4.2. Những khó khăn vướng mắc 

Sự khác biệt về các yêu cầu kỹ thuật giữa các đối tác thương mại 

Việt Nam đã tham gia tham gia 15 hiệp định FTA với các đối tác thương mại 

của Việt Nam. Tuy nhiên, hiện tại việc kết nối trao đổi thông tin chứng từ điện tử 

mới được thực hiện chính thức trong nội bộ khối ASEAN theo phương thức đa 

phương và cho 1 chứng từ duy nhất là C/O mẫu D điện tử. Việc kết nối trao đổi 

các chứng từ khác trong ASEAN hoặc giữa Việt Nam với các đối tác thương mại 

khác đang trong kế hoạch thử nghiệm hoặc đàm phán để thực hiện. 

Sự thiếu đồng bộ trong quá trình kết nối giữa các bên liên quan trong quá 

trình triển khai 

Tại Việt Nam, chứng nhận xuất xứ do Bộ Công Thương, Phòng Thương mại 

và Công nghiệp Việt Nam cấp, tờ khai hải quan xuất khẩu do cơ quan hải quan 

phê duyệt, chứng nhận kiểm dịch do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

quản lý, chứng nhận an toàn thực phẩm lại liên quan đến cả 3 Bộ: Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn, Y tế, Công Thương. Do vậy, trong nội bộ Việt Nam, việc 

triển khai cần sự tham gia kết nối của các Bộ, ngành, cơ quan liên quan. Tuy vậy, 

đối với hê ̣thống xử lý chuyên ngành, trừ Bô ̣Tài chính (Tổng cuc̣ Hải quan) đã 

tâp̣ trung hê ̣thống, các Bô,̣ ngành vẫn phân tán theo các cấp đô ̣khác nhau. Viêc̣ 

lưu trữ, trao đổi và chia sẻ thông tin vì vâỵ cũng đươc̣ thưc̣ hiêṇ khá haṇ chế. 

Công tác thu thập xử lý thông tin phục vụ công tác quản lý thông quan trước 

khi hàng đến còn nhiều hạn chế.  

Đối với thông tin từ các bộ, ngành 

Công tác trao đổi thông tin trước khi hàng đến từ các nguồn thông tin Bộ, 
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ngành, đơn vị liên quan vẫn còn nhiều hạn chế, chưa có được thông tin đồng bộ, 

chính xác, kịp thời, do vậy ảnh hưởng đến chất lượng xử lý thông tin, phân tích, 

áp dụng quản lý rủi ro trọng điểm. Những hạn chế thể hiện: 

- Thiếu thông tin phục vụ công tác xây dựng cơ sở dữ liệu. Các thông tin về 

hàng hóa như giấy phép nhập khẩu, giấy phép an toàn vệ sinh thực phẩm, kiểm 

tra chất lượng sản phẩm…. vẫn chưa được các bộ ngành trao đổi, cung cấp trước 

khi hàng đến. 

 - Một số văn bản hướng dẫn về quy trình, thủ tục của các ngành trong việc 

thực hiện trao đổi, cung cấp thông tin chưa đầy đủ, đặc biệt chưa có quy định riêng 

về trao đổi thông tin trước khi hàng đến phục vụ công tác kiểm tra chuyên ngành. 

- Công tác cải cách thủ tục hành chính của các ngành chưa đồng bộ nên phần 

nào ảnh hưởng đến kết quả quản lý trước thông quan. 

- Các tổ chức cá nhân tham gia thực hiện hoạt động xuất nhập khẩu chưa 

nhận thức đầy đủ vai trò của việc cung cấp thông tin trước thông quan nên chưa 

phối hợp với Hải quan cũng như các cơ quan liên quan trong công tác cung cấp 

thông tin và chia sẻ thông tin để phục vụ công tác quản lý nhà nước về hải quan. 

Đối với cơ quan Hải quan 

- Ở một số đơn vị cơ sở việc phối hợp trao đổi thông tin của chưa nề nếp. Một 

số ít cán bộ, công chức nhận thức chưa đầy đủ nên có lúc, có nơi việc thực hiện 

chưa thống nhất. Ở cấp cơ sở mới chỉ làm tốt ở công tác trao đổi thông tin về cơ 

chế, chính sách. Công tác trao đổi thông tin nghiệp vụ cụ thể mới chỉ thực hiện khi 

có yêu cầu, chưa chủ động trao đổi thường xuyên và kịp thời, đặc biệt là những 

thông tin liên quan đến tiếng của đầu nậu, đường dây, ổ nhóm buôn lậu.  

- Nhận thức của một số ít cán bộ, công chức còn có hạn chế nhất định dẫn 

đến công tác phối hợp có lúc chưa thật sự thống nhất, thường xuyên. 

Đối với cơ quan Hải quan các nước 

Hiện việc trao đổi thông tin giữa Hải quan Việt Nam và Hải quan các nước 

chủ yếu là xác minh thông tin về xuất xứ, về chủng loại hàng hóa. Việc trao đổi 

cụ thể các thông tin về hàng hóa xuất khẩu từ nước bạn để nhập về Việt Nam hoặc 
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hàng hóa từ Việt Nam xuất đi các nước còn hạn chế. 

Nguồn lực và tổ chức triển khai 

Cần phải chi tiết cơ chế phối hợp giữa các đơn vị liên quan nhằm hỗ trợ các 

cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tham gia Cơ chế Một cửa quốc gia; tổ chức đào 

tạo đội ngũ cán bộ chuyên trách về công nghệ thông tin ở các cơ quan quản lý nhà 

nước các cấp để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ về công nghệ thông tin; đào tạo, tập 

huấn cho công chức thuộc các bộ, ngành thực hiện xử lý thông tin. 

Vướng mắc liên quan đến cổng thông tin Một cửa quốc gia 

 Hệ thống Một cửa quốc gia chỉ tiếp nhận thông tin khai báo của người khai hải 

quan khi người đó khai đầy đủ bản khai theo quy định, do vậy việc gửi các chứng từ 

theo quy định vào các thời điểm khác nhau là không thể thực hiện được. 

Hiện chưa có nội dung tàu chuyển cảng trên hệ thống Một cửa quốc gia, hồ 

sơ tàu chuyển cảng phải xử lý trên hệ thống E-manifest. 

Hệ thống chưa có chức năng thống kê số liệu phục vụ cho công tác tổng hợp, 

báo cáo.  

Các dữ liệu khai báo trên E-manifest: 

Một số dữ liệu yêu cầu chi tiết hơn thông lệ quốc tế như mã cảng, thông số 

tàu, hoặc khai báo trên bản khai đính kèm quá nhiều… cũng cần được cân nhắc 

điều chỉnh, lược bớt thao tác khai báo không cần thiết nhằm tạo điều kiện cho các 

hàng tàu hoàn thành thủ tục khai báo trước khi tàu cập cảng.   

Về thời gian khai báo tối đa 24 tiếng trước khi tàu cập cảng đối với hàng 

nhập khẩu và ít nhất 1 tiếng trước khi tàu xuất cảng cũng cần xem lại để phù hợp 

với thực tiễn hải quan và thông lệ quốc tế. Khoảng thời gian như quy định tại Điều 

66 Nghị định 08/2015/ND-CP ngày 21/1/2015 là tương đối hạn chế và có thể 

không đủ thời gian để cơ quan hải quan xử lý thông tin và đưa ra những quyết 

định ban đầu ngay khi hàng cập cảng hoặc chuẩn bị xuất cảng. 
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Tiểu kết Chương 2 

Trên cơ sở các nội dung tổng quan về hợp tác, trao đổi và xử lý thông tin 

trước khi hàng đến và xác định yêu cầu đặt ra đối với cơ quan Hải quan trong việc 

hợp tác, trao đổi và xử lý thông tin trước khi hàng đến nhằm tạo thuận lợi thương 

mại quốc tế. Tại Chương 2, Nhóm nghiên cứu đã đánh giá được thực trạng hợp 

tác, trao đổi, xử lý thông tin trước khi hàng đến giữa cơ quan Hải quan với các đối 

tác như các cơ quan chính phủ, Hải quan các nước, các tổ chức quốc tế và doanh 

nghiệp. 

Từ đó, nhận diện những kết quả đạt được, và khó khăn vướng mắc về công 

tác hợp tác, trao đổi, xử lý thông tin trước khi hàng đến của Hải quan Việt Nam. 

Trong đó, có một số khó khăn trong sự khác biệt về các yêu cầu kỹ thuật giữa các 

đối tác thương mại; Sự thiếu đồng bộ trong quá trình kết nối giữa các bên liên 

quan trong quá trình triển khai; Công tác thu thập xử lý thông tin phục vụ công 

tác quản lý thông quan trước khi hàng đến còn nhiều hạn chế; khó văn về nguồn 

lực và tổ chức triển khai. Những nhận định này sẽ là cơ sở để Nhóm nghiên cứu 

đưa ra giải pháp tại Chương 3. 
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CHƯƠNG 3 

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG HỢP TÁC, 

TRAO ĐỔI VÀ XỬ LÝ THÔNG TIN 

TRƯỚC KHI HÀNG ĐẾN 

3.1. Xu hướng phát triển hợp tác, trao đổi và xử lý thông tin trước khi 

hàng đến của hải quan thế giới và mục tiêu của ngành Hải quan 

3.1.1. Xu hướng phát triển của hải quan thế giới trong hoạt động hợp tác, 

trao đổi và xử lý thông tin trước khi hàng đến 

Hải quan thế giới định hướng nâng cao hoạt động hợp tác, trao đổi và xử lý 

thông tin trước khi hàng đến theo xu hướng như sau: 

Ứng dụng công nghệ hiện đại trong hợp tác, trao đổi và chia sẻ dữ liệu trước 

khi hàng đến 

Thúc đẩy hợp tác, trao đổi thông tin giữa cơ quan Hải quan với các bên liên 

quan bao gồm: Hải quan – Hải quan, Hải quan với các cơ quan chính phủ, Hải 

quan – Doanh nghiệp 

3.1.2. Mục tiêu của Hải quan Việt Nam trong hợp tác, trao đổi và xử lý 

thông tin trước khi hàng đến 

Chiến lược phát triển Hải quan đến năm 2030 được phê duyệt tại Quyết định 

số 628/QĐ-TTg, trong đó, một trong các chỉ tiêu đến năm 2030 là "100% các cửa 

khẩu đường bộ triển khai hệ thống tiếp nhận và xử lý thông tin khai trước về hàng 

hóa xuất nhập khẩu trước khi phương tiện vận chuyển hàng hóa qua biên giới". 

Như vậy, với tầm quan trọng của việc khai báo trước khi hàng đến, Hải quan Việt 

Nam cần đặt ra các mục tiêu cụ thể như sau: 

Thứ nhất, xây dựng và kiến nghị hoàn thiện quy định pháp lý về thông tin 

trước khi hàng đến và chia sẻ thông tin trong nước và quốc tế. 

Thứ hai, kịp thời thu thập, phân tích thông tin phương tiện vận tải, hàng hóa 

nhập khẩu trước khi về đến cửa khẩu biên giới từ đó giải quyết nhanh thủ tục hải 

quan nhằm tạo thuận lợi thương mại, rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa và 

tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, kiểm soát đối với hàng hóa xuất nhập khẩu 
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qua biên giới. 

Thứ ba, thực hiện nghiêm túc việc khai báo thông tin trước khi hàng hóa đến 

cửa khẩu biên giới đường bộ, đường thủy nội địa. 

Thứ tư, trên cơ sở kết quả kiểm tra hồ sơ và các thông tin thu thập được trong 

quá trình thực hiện thủ tục hải quan trước khi hàng đến, cơ quan Hải quan tăng 

cường nghiệp vụ rủi ro để thực hiện chuyển luồng kiểm tra thực tế hàng hóa đối 

với các trường hợp nghi vấn theo chỉ dẫn rủi ro trên hệ thống. 

Thứ năm, cơ quan Hải quan triển khai xây dựng phần mềm tiếp nhận thông 

tin phương tiện vận tải đường bộ, đường thủy nội địa, hàng hóa nhập khẩu trước 

khi hàng hóa đến cửa khẩu biên giới đảm bảo việc kết nối, cập nhật dữ liệu cân 

điện tử tại cửa khẩu, chia sẻ thông tin với Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai 

hải quan, doanh nghiệp kinh doanh kho, bãi, địa điểm tập kết, theo dõi hàng hóa 

đưa vào, đưa ra, lưu giữ trong khu vực kho, bãi, địa điểm tập kết,... 

Thứ sáu, Hải quan Việt Nam cần tăng cường hợp tác quốc tế, phối hợp trao 

đổi thông tin với Hải quan các nước, đây là nguồn dữ liệu quan trọng giúp cơ quan 

Hải quan thu thập và xử lý thông tin trước khi hàng đến. 

Thứ bảy, tiếp cận với mô hình quản lý của một số nước tiên tiến và mô hình 

hải quan hiện đại do WCO khuyến nghị. 

3.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động hợp tác, trao đổi và xử lý 

thông tin trước khi hàng đến 

3.2.1. Nhóm giải pháp về tham mưu xây dựng cơ sở pháp lý về hợp tác, 

trao đổi thông tin trước khi hàng đến giữa cơ quan hải quan với các bên liên 

quan  

(i) Cụ thể hoá các nội dung về hỗ trợ trao đổi thông tin trước khi hàng đến 

giữa Hải quan Việt Nam và Hải quan các nước 

Hiện tại, cấp Tổng cục có các Hiệp định, biên bản ghi nhớ, quy chế trao đổi 

thông tin; cấp địa phương, các cụm Hải quan với các nước có chung đường biên 

giới ký kết các biên bản hợp tác cụm nhưng chưa có sự hệ thống, quản lý đầy đủ. 

Mặt khác, tại quyết định số 1719/QĐ-TCHQ ngày 01/7/2020, quy định về việc 
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các thông tin trao đổi với nước ngoài phải được cập nhật vào hệ thống cơ sở dữ 

liệu chung về HTQT, tuy nhiên đến nay hệ thống vẫn chưa được xây dựng. Việc 

thu thập, tiếp nhận, xử lý thông tin nước ngoài đang thực hiện thủ công, theo dõi 

bằng sổ, chưa ứng dụng CNTT để quản lý, theo dõi. 

Cần thống nhất về mẫu dữ liệu trao đổi thông tin trước khi hàng đến giữa cơ 

quan hải quan Việt Nam và hải quan quốc tế cũng như với các bên có liên quan 

khác để đảm bảo sự tương thích về định dạng trao đổi thông tin. 

(ii) Ban hành nghị định hướng dẫn về quản lý dữ liệu điện tử trước khi hàng 

đến  

Hiện nay chưa có Nghị định riêng quy định về cơ chế hợp tác, trao đổi và xử 

lý thông tin trước khi hàng đến. Do vậy cần xây dựng nghị định quy định rõ cơ sở 

pháp lý về cơ chế hợp tác chia sẻ thông tin trước khi hàng đến giữa cơ quan hải 

quan và các cơ quan quản lý chuyên ngành trong trường hợp hàng hoá nhập khẩu 

cần có giấy phép kiểm tra chuyên ngành.  

(iii) Bổ sung tiêu chí khai thông tin trước khi hàng đến làm tiêu chuẩn xếp 

hạng doanh nghiệp. Quyết định 1399/QĐ-TCHQ ngày 15 tháng 7 năm 2022 của 

Tổng cục Hải quan ban hành chương trình thí điểm hỗ trợ, khuyến khích doanh 

nghiệp tự nguyện tuân thủ pháp luật hải quan. Điều kiện được tham gia chương 

trình là doanh nghiệp phải thực hiện đầy đủ việc cập nhật thông tin theo quy định  

Thông tư 81/2019/TT-BTC ngày 5/11/2019, tuy nhiên chưa đề cập đến trách 

nhiệm khai thông tin trước khi hàng đến là một trong những tiêu chí xếp hạng 

doanh nghiệp và đánh giá mức tuân thủ của người khai hải quan.   

(iv) Cần đưa ra quy định về cơ sở dữ liệu trao đổi thông tin trước khi hàng 

đến đối với những hàng hoá thuộc diện kiểm tra chuyên ngành, hàng hoá yêu cầu 

cấp giấy kiểm tra chuyên ngành trước khi mở tờ khai vì hiện nay các thông tin 

khác về hàng hóa như giấy phép nhập khẩu, giấy phép an toàn vệ sinh thực phẩm, 

kiểm tra chất lượng sản phẩm…. vẫn chưa được các bộ ngành trao đổi, cung cấp 

trước khi hàng đến. 

(v)  Cần đưa ra chế tài về việc chậm cung cấp thông tin trước khi hàng đến 
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của các cơ quan bộ, ngành để tăng hiệu quả xử lý các thủ tục hành chính trên cơ 

chế Một cửa quốc gia đồng thời tăng mức độ hài lòng của doanh nghiệp và giúp 

thúc đẩy các biện pháp tạo thuận lợi thương mại cho doanh nghiệp, rút ngắn thời 

gian và chi phí cho doanh nghiệp.   

(vi) Xây dựng Khung pháp lý về trao đổi dữ liệu điện tử trước giữa các bên 

tham gia chuỗi cung ứng thương mại điện tử. 

Vấn đề hiện nay cần thiết lập Khung pháp lý về trao đổi dữ liệu điện tử giữa 

các bên tham gia và chuỗi cung ứng thương mại điện tử và giữa cơ quan hải quan 

và cơ quan liên quan khác để tăng cường các biện pháp tạo thuận lợi và kiểm soát 

hải quan phù hợp với pháp luật hiện hành và chống lại các hành vi cạnh tranh 

không lành mạnh như độc quyền, luật bảo vệ dữ liệu, quyền riêng tư và quyền dữ 

sở hữu dữ liệu. Khung pháp lý dữ liệu bao gồm Bộ điều chỉnh dữ liệu giúp cơ 

quan hải quan thu thập thông tin về đối tượng cung cấp/trao đổi thông tin điện tử 

và thẩm định tính chính xác của thông tin cung cấp từ đó giúp tiến hành đánh giá 

rủi ro và đảm bảo công tác thu thuế hải quan.  

3.2.2. Nhóm giải pháp về tổ chức thực hiện việc trao đổi, thu thập và xử lý 

thông tin trước khi hàng đến 

 (i) Phân công đơn vị đóng vai trò đầu mối tiếp nhận và xử lý thông tin trước 

khi hàng đến 

Công tác thu thập, xử lý thông tin từ nước ngoài tại Tổng cục Hải quan hiện 

đang được thực hiện riêng rẽ, gồm nhiều đầu mối nghiệp vụ khác nhau, mỗi đơn 

vị đều có bộ phận thu thập xử lý thông tin về lĩnh vực được giao phụ trách. Điều 

này gây nên sự chồng chéo và chưa có tính tổng thể trong việc xử lý các thông tin 

tiếp nhận về hàng hoá đặc biệt là các thông tin nghiệp vụ thu thập được trước khi 

hàng đến. Do vậy, cần quy định các đầu mối tiếp nhận, xử lý thông tin bao gồm 

thông tin từ nước ngoài cung cấp và thông tin từ các đơn vị, cơ quan và đối tác 

trong nước cung cấp. 

(ii). Xây dựng các quy trình quản lý thông tin trước khi hàng đến 

Hệ thống kiểm soát dữ liệu trước hàng nhập khẩu. Hiện nay, việc trao đổi 
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thông tin trước khi hàng đến được thực hiện thông qua cơ chế Một cửa quốc gia, 

tuy nhiên như đã phân tích ở chương 2, việc trao đổi thông tin trước khi hàng đến 

trên cơ chế một cửa quốc gia chủ yếu là việc trao đổi thông tin về chứng nhận 

xuất xứ C/O. Các thông tin trao đổi về dữ liệu tờ khai mới đang ở dạng thử nghiệm 

với một số nước. Thêm nữa, cơ chế trao đổi giữa cơ quan hải quan và các nhà điều 

hành kinh tế cụ thể các công ty chuyển phát nhanh, bưu chính, các công ty giao 

nhận vận tải, các hãng hàng không vẫn chưa được thực hiện trên cơ chế Một cửa 

quốc gia.    

3.2.3. Giải pháp công nghệ thông tin 

(i) Xây dựng hệ thống CNTT đồng bộ 

Cần xây dựng hệ thống CNTT đồng bộ giữa cơ quan hải quan và các cơ quan 

chính phủ khác, đảm bảo tính tương thích về hệ thống, đảm bảo chất lượng đường 

truyền và các phần mềm hệ thống phù hợp giữa các cơ quan. Không chỉ vậy, cần 

đề ra quy chế phối hợp về trao đổi thông tin giữa cơ quan hải quan và các cơ quan 

liên quan trong đó theo hướng cơ quan hải quan là cơ quan chủ đạo, vận hành hệ 

thống trao đổi thông tin nhưng đồng thời cần quy định rõ trách nhiệm phối hợp 

cung cấp thông tin của các cơ quan liên ngành cho cơ quan hải quan về mặt thời 

gian cung cấp cũng như nội dung và chất lượng thông tin cung cấp.  

(ii) Áp dụng công nghệ chuỗi khối Blockchain để tiếp nhận và xử lý thông 

tin trước về hàng hoá (ACI) 

Đối với công tác quản lý thông tin trước khi hàng đến cửa khẩu nhập của cơ 

quan hải quan, để giải quyết tất cả các vấn đề liên quan, cơ quan hải quan cần áp 

dụng công nghệ chuỗi khối blockchain để số hoá và xử lý thông tin trước khi hàng 

đến đảm bảo tính toàn vẹn của dữ liệu, quyền sở hữu dữ liệu và truy xuất nguồn 

gốc của dữ liệu, đồng thời tiết kiệm thời gian và chi phí doanh nghiệp, giúp đáp 

ứng yêu cầu quản lý rủi ro và tạo thuận lợi thương mại đối với hàng hoá vận 

chuyển xuyên biên giới của cơ quan hải quan. 

(iii) Giải pháp đẩy nhanh chuyển đổi số dữ liệu phục vụ công tác chia sẻ, xử 

lý thông tin trước khi hàng đến  
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Trước hết, cần số hoá nguồn dữ liệu của cơ quan hải quan và các cơ quan bộ, 

ngành khác và cơ sở dữ liệu của các chủ thể tham gia vào hoạt động hàng hoá xuất 

khẩu, nhập khẩu để tạo cơ sở dữ liệu đồng bộ, tương thích và thống nhất. 

(iv) Đảm bảo an toàn thông tin về dữ liệu 

Triển khai hiệu quả các giải pháp nâng cao an toàn thông tin như: Bổ sung 

hoàn thiện hệ thống chữ ký số. Mua sắm thay thế một số trang thiết bị mạng, trang 

thiết bị bảo mật. Bổ sung giải pháp an toàn bảo mật thông tin đáp ứng yêu cầu 

đảm bảo an toàn, an ninh thông tin theo cấp độ. 

3.2.4. Áp dụng các biện pháp quản lý rủi ro để tăng hiệu quả xử lý thông 

tin trước khi hàng đến 

Trước tiên, cần tăng cường nghiệp vụ rủi ro thông qua các việc phân tích các 

dữ liệu thông tin trước về tờ khai để dự báo các mối nguy cơ tiềm ẩn từ đó đưa ra 

các biện pháp quản lý hải quan cần thiết. 

Thứ hai, cần phải đảm bảo tính sẵn sàng của dữ liệu thông tin trước về hàng 

hoá, chia sẻ thông tin liên quan đến rủi ro và kết quả kiểm soát giữa các cơ quan 

hải quan để phân tích và giảm thiểu rủi ro.   

Thứ ba, cần kiểm soát hiệu quả các biện pháp rủi ro được áp dụng và áp dụng 

phương pháp đánh giá rủi ro năng động. 

Thứ tư, nâng cao năng lực phân tích rủi ro thông qua cơ chế hợp tác.  

3.2.5. Giải pháp về nguồn lực  

(i) Giải pháp phát triển nguồn nhân lực 

Trước tiên, công chức cần phải được đầu tư, hỗ trợ về kinh phí và được tham 

gia các lớp đào tạo nghiệp vụ. Công chức cần nâng cao nhận thức về chuyển đổi 

số; kỹ năng làm việc, sử dụng hệ thống CNTT và các công nghệ số trong môi 

trường số, chuyển đổi số cho các bộ ngành. Tham gia các lớp đào tạo bổ sung kiến 

thức quản lý, quản trị, triển khai các hỗ trợ vận hành các hệ thống ứng dụng, cơ 

sở dữ liệu, trang thiết bị hệ thống CNTT, ứng dụng công nghệ của Cách mạng 

Công nghiệp 4.0; kỹ năng làm việc đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số. 

 (ii) Hoàn thiện bộ máy tổ chức đáp ứng yêu cầu thực hiện kết nối và chia sẻ 
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thông tin trên hệ thống quản lý dữ liệu điện tử tập trung hàng hoá xuất nhập khẩu. 

- Thành lập Ban Chỉ đạo quản lý hệ thống điều hành quản lý dữ liệu hàng 

hoá xuất nhập khẩu bao gồm dữ liệu trước về hàng hoá. 

- Cơ quan đầu mối – Tổng cục Hải quan cần phân công nhiệm vụ cụ thể của 

từng đơn vị trong việc kết nối và chia sẻ thông tin trước về hàng hoá trên hệ thống 

Một cửa quốc gia.  

(iii) Xây dựng quy trình vận hành xử lý dữ liệu chuyên nghiệp cần phải có 

một bộ phận chuyên trách được đào tạo và chính sách hỗ trợ đối với công chức 

giám sát hệ thống.  

Thành lập một bộ phận chuyên trách về đánh giá các mối đe doạ với lô hàng 

và thường xuyên báo cáo về các xu hướng và mô hình gian lận thương mại đang 

có chiều hướng phát triển. 

3.2.6. Giải pháp về tăng cường hợp tác và phối hợp  

(i) Tăng cường phối hợp với các Bộ, ngành 

 (i) Tăng cường hợp tác quốc tế về kết nối, chia sẻ thông tin trước khi hàng đến 

 (iii) Tăng cường trao đổi, thông tin với cơ quan cảnh sát quốc tế Interpol 

3.3. Một số kiến nghị 

3.3.1. Kiến nghị Chính phủ 

Chính phủ cần thống nhất về nguyên tắc kết nối và trao đổi thông tin giữa 

các bộ ngành liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh theo cơ chế 

Một cửa quốc gia. Chính phủ cần chỉ đạo sớm ban hành Nghị định về kết nối và 

chia sẻ thông tin trong lĩnh vực xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh hàng hóa, xuất 

cảnh, nhập cảnh, quá cảnh người và phương tiện vận tải theo cơ chế một cửa quốc 

gia là cơ sở pháp lý quan trọng cho việc hợp tác chia sẻ thông tin giữa cơ quan 

Hải quan và các cơ quan quản lý chuyên ngành khác. 

Cần xem xét ban hành Nghị định quản lý dữ liệu điện tử trước khi hàng đến 

làm căn cứ để nâng cao vai trò của thông tin trước đối với các quyết định của cơ 

quan hải quan trong quá trình thông quan, tạo điều kiện cho doanh nghiệp rút ngắn 

thời gian thông quan và thủ tục khai báo khi thông quan, đợn giản hoá thủ tục giấy 
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tờ, nộp 1 lần sử dụng nhiều lần.  

Khẩn trương ký kết các văn kiện hợp tác về các nội dung trao đổi thông tin 

và dữ liệu điện tử trước khi hàng đến để hiện thực hoá các nội dung về tạo thuận 

lợi thương mại trong các hiệp định FTA thế hệ mới mà Việt Nam đã ký kết và 

tham gia. 

3.3.2. Kiến nghị với Bộ Tài chính 

- Phê duyệt các cơ chế, chủ trương và đầu tư nguồn lực để đẩy nhanh việc 

kết nối, chia sẻ dữ liệu thông tin trước khi hàng đến như chủ trương về xây dựng 

cơ sở hạ tầng CNTT hiện đại, đáp ứng yêu cầu chia sẻ thông tin giữa Hải quan 

Việt Nam với quốc tế.  

- Xây dựng, ban hành các văn bản hướng dẫn và cơ chế, chính sách có liên 

quan đáp ứng yêu cầu thực hiện thí điểm; cơ chế phối hợp, trao đổi thông tin trước 

khi hàng đến. Xây dựng hệ thống quản lý thông tin trước hàng hoá nhập khẩu làm 

cơ sở để chia sẻ và xử lý thông tin trước khi hàng đến, cũng như quy định cơ chế 

chia sẻ thông tin của cơ quan hải quan và cơ quan bộ ngành khác, giữa cơ quan 

hải quan và cơ quan quốc tế. 

- Đầu tư về nguồn lực và kinh phí để vận hành và bảo trì hệ thống trung tâm 

dữ liệu và các dịch vụ nâng cấp cơ sở hạ tầng để đáp ứng yêu cầu kết nối, chia sẻ 

thông tin, đảm bảo thông tin được truyền kịp thời, thông suốt 24/7.  

- Nghiên cứu, đề xuất, ban hành chế độ đãi ngộ hợp lý đối với cán bộ chuyên 

trách công nghệ thông tin và an toàn thông tin. 

3.3.3. Kiến nghị với các Bộ, Ngành liên quan 

- Chỉ định một cán bộ làm đầu mối phụ trách kết nối và chia sẻ dữ liệu. Công 

khai các thông tin về sự sẵn sàng chia sẻ dữ liệu và các thông tin cần công bố khác 

theo quy định. 

- Tuân thủ các quy định về bảo mật thông tin; các quy định về quyền sở hữu 

trí tuệ liên quan đến dữ liệu; quyền riêng tư của tổ chức, cá nhân. 

- Bảo đảm dữ liệu chia sẻ phải có khả năng gửi, nhận, lưu trữ, xử lý được 

bằng thiết bị số. Tuân thủ các quy định, hướng dẫn kỹ thuật về trao đổi dữ liệu, 
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về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước và các nguyên tắc được 

quy định. 

- Phù hợp với Khung kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam. 

Đối với Bộ Công An  

Bố trí nguồn lực để phối hợp trong việc quản lý, chia sẻ thông tin trước khi 

hàng đến nhằm đảm bảo an ninh, an toàn dữ liệu. Hỗ trợ Bộ Tài chính, Tổng cục 

Hải quan trong việc thực hiện kiểm soát hàng hoá xuất nhập khẩu, nắm bắt nguồn 

thông tin tình báo phục vụ công tác điều tra, chống buôn lậu thông các việc phân 

tích dữ liệu thông tin trước khi hàng đến.  

Đối với Bộ Công Thương, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn, Bộ Tài nguyên và Môi trường: 

Chia sẻ các thông tin dự báo liên quan đến ngành hàng, lĩnh vực bộ ngành 

quản lý làm cơ sở để cơ quan hải quan tiến hành thu thập, phân tích dữ liệu trước 

khi hàng đến để phục vụ cho công tác quản lý nhà nước về hải quan.  

Phối hợp với Bộ Tài chính xây dựng, ban hành các văn bản hướng dẫn và tổ 

chức thực hiện thí điểm; xây dựng cơ chế phối hợp, trao đổi thông tin và ra quyết 

định trong khuôn khổ Cơ chế hải quan một cửa quốc gia; 

Đối với Bộ Thông tin và Truyền thông  

Phối hợp với Bộ Tài chính và các Bộ, cơ quan liên quan trong việc xây dựng 

cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin hải quan một cửa quốc gia và Trung tâm quản lý 

dữ liệu nhằm bảo đảm an ninh, an toàn thông tin cho hệ thống khi vận hành. 

Đối với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam  

Phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, Bộ Giao thông vận tải và các 

cơ quan liên quan xây dựng cơ chế, chính sách nhằm đa dạng hoá các kênh  thanh 

toán điện tử đối với các khoản phí, lệ phí, thuế và các khoản thu khác gắn liền với 

hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh hàng hóa và phương tiện vận tải trong 

khuôn khổ các thủ tục hành chính được triển khai trong Cơ chế hải quan một cửa 

quốc gia nhằm tạo thuận lợi cho doanh nghiệp. 
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KẾT LUẬN 

Trong bối cảnh cơ quan Hải quan đang đẩy mạnh hải quan số, hải quan thông 

minh, một trong các chỉ tiêu của Chiến lược phát triển Hải quan đến năm 2030 là 

"100% các cửa khẩu đường bộ triển khai hệ thống tiếp nhận và xử lý thông tin 

khai trước về hàng hóa xuất nhập khẩu trước khi phương tiện vận chuyển hàng 

hóa qua biên giới". Để đạt được mục tiêu này, cơ quan Hải quan cần tăng cường 

mạnh mẽ hoạt động hợp tác, trao đổi và xử lý thông tin trước khi hàng đến trong 

thời gian tới.  

Trên cơ sở nghiên cứu tổng quan về hoạt động hợp tác, trao đổi và xử lý 

thông tin trước khi hàng đến trong tạo thuận lợi thương mại quốc tế và thực trạng 

hợp tác, trao đổi và xử lý thông tin trước khi hàng đến ở Việt Nam hiện nay. Nhóm 

nghiên cứu đã đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động hợp tác, trao 

đổi và xử lý thông tin trước khi hàng đến: 

Thứ nhất, giải pháp về hoàn thiện cơ sở pháp lý; 

Thứ hai, giải pháp về tổ chức thực hiện việc trao đổi, thu thập và xử lý thông 

tin trước khi hàng đến; 

Thứ ba, giải pháp công nghệ thông tin; 

Thứ tư, áp dụng các biện pháp quản lý rủi ro thông qua việc phân tích thông 

tin trước khi hàng đến; 

Thứ năm, giải pháp về nguồn lực; 

Thứ sáu, giải pháp về tăng cường hợp tác và phối hợp. 

Cuối cùng, Nhóm cũng đưa ra một số kiến nghị với Chính phủ và các Bộ, 

ngành liên quan nhằm nâng cao hiệu quả công tác hợp tác, trao đổi và xử lý thông 

tin trước khi hàng đến đáp ứng yêu cầu tạo thuận lợi cho thương mại quốc tế. Từ 

đó, giúp cơ quan Hải quan thực hiện tốt nhiệm vụ vừa đảm bảo an ninh và kiểm 

soát dây chuyền cung ứng quốc tế, mặt khác phải tạo thuận lợi hơn nữa cho thương 

mại hợp pháp. 
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